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Lịch trình Chủng ngừa Quốc gia (tuổi thơ)
	Tuổi
	Bệnh

	Sinh
	Viêm gan B (thường được chủng ngừa ở bệnh viện)

	2 tháng (có thể được chủng ngừa từ 6 tuần tuổi)
	Bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, cúm Haemophilus influenzae týp b (Hib)
Rotavirus
Viêm phế cầu khuẩn

	4 tháng
	Bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, cúm Haemophilus influenzae týp b (Hib)
Rotavirus
Viêm phế cầu khuẩn

	6 tháng
	Bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, cúm Haemophilus influenzae týp b (Hib)

	6 tháng tới dưới 5 tuổi
	Cúm (hàng năm)

	12 tháng
	Viêm màng não ACWY
Sởi, quai bị, sởi Rubella
Viêm phế cầu khuẩn

	18 tháng

	Cúm Haemophilus influenzae týp b (Hib)
Sởi, quai bị, sởi Rubella, thủy đậu
Bạch hầu, uốn ván, ho gà

	4 tuổi
	Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt


Trẻ em mắc một số bệnh lý nhất định hội đủ điều kiện được tiêm miễn phí các loại vắc xin bổ sung như là viêm phế cầu và viêm màng não mô cầu. Hãy nói chuyện với cơ sở tiêm chủng để biết liệu con quý vị có cần tiêm vắc xin bổ sung hay không. Tất cả thông tin đều chính xác vào thời điểm tháng Chín năm 2025.
Quý vị có câu hỏi?
Truy cập health.gov.au/childhoodimmunisation (https://www.health.gov.au/childhood-immunisation) 
Đặt lịch hẹn với cơ sở chủng ngừa
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